	BỘ TÀI CHÍNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2180/QĐ-BTC
	Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này năm mươi tư (54) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

- 20 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế;

- 34 thủ tục hành chính bãi bỏ.

(Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC(3b)).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-BTC ngày ...... tháng….  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)






Phần I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


1. Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính


			STT


			Tên thủ tục hành chính


			Lĩnh vực


			Cơ quan thực hiện





			A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế





			1


			…………


			


			





			2


			…………


			


			








2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính


			STT


			Số hồ sơ TTHC(1)


			Tên thủ tục hành chính


			Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, thay thế(2)


			Lĩnh vực


			Cơ quan thực hiện





			A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế





			1


			


			…………


			


			


			





			2


			


			…………


			


			


			





			B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế





			1


			


			Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử


			Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			2


			


			Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			3


			


			Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử


			Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			4


			


			Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			5


			


			Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			6


			


			Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			7


			


			Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			8


			


			Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			9


			


			Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			10


			


			Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu.


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế





			1


			


			Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử


			Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			2


			


			Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			3


			


			Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử


			Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và  Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			4


			


			Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			5


			


			Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và  Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			6


			


			Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			7


			


			Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			8


			


			Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			9


			


			Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			10


			


			Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu.


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi Cục Thuế








3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ



			STT


			Số hồ sơ TTHC(1)


			Tên thủ tục hành chính


			Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ(2)


			Lĩnh vực


			Cơ quan thực hiện





			A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế





			1


			


			…………


			


			


			





			2


			


			…………


			


			


			





			B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế





			1


			


			Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử


			Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  


			Thuế


			Cục Thuế





			2


			


			Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			3


			


			Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			4


			


			Thông báo phát hành hoá đơn điện tử


			Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  


			Thuế


			Cục Thuế





			5


			


			Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế


			Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  


			Thuế


			Cục Thuế





			6


			


			Thông báo kết quả hủy hóa đơn


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			7


			


			Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			8


			


			Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			9


			


			Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			10


			


			Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			11


			


			Xác nhận hóa đơn đã phát hành


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			12


			(B-BTC-115224-TT)


			Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in 


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			13


			


			Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			14


			


			Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Cục Thuế





			15


			


			Mua tem rượu của cơ quan Thuế


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			16


			


			Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			17


			


			Báo cáo mất tem rượu


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Cục Thuế





			C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế





			1


			


			Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử


			Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  


			Thuế


			Chi cục Thuế





			2


			


			Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			3


			


			Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			4


			


			Thông báo phát hành hoá đơn điện tử


			Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  


			Thuế


			Chi cục Thuế





			5


			


			Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế


			Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính  


			Thuế


			Chi cục Thuế





			6


			


			Thông báo kết quả hủy hóa đơn


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			7


			


			Thông báo hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			8


			


			Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			9


			


			Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			10


			


			Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			11


			


			Xác nhận hóa đơn đã phát hành


			Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			12


			(B-BTC-115224-TT)


			Thông báo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in 


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			13


			


			Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			14


			


			Báo cáo phát hành Biên lai thu tiền phí, lệ phí


			Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính 


			Thuế


			Chi cục Thuế





			15


			


			Mua tem rượu của cơ quan Thuế


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			16


			


			Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia, tách, sáp nhập


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế





			17


			


			Báo cáo mất tem rượu


			Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính


			Thuế


			Chi cục Thuế
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C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế


I. Thủ tục hành chính mới



…



II. Thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế


1. Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.  



- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1): Tổ chức nhận in hóa đơn/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn cho tổ chức kinh doanh hoặc Cục Thuế phải nộp báo cáo về việc nhận in/cung ứng phần mềm tự tin hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý (Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7; Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau).



++ (2): Tổ chức nhận in Biên lai thu phí lệ phí và cung ứng giải pháp tin học (phần mềm) tự in Biên lai thu phí, lệ phí chậm nhất là 15 ngày tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý phải gửi báo cáo tình hình nhận in/cung cấp phần mềm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



++ (3):  Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, định kỳ 6 tháng một lần, phải lập Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo Mẫu số BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung cấp phần mềm. 



 ++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức nhận in hóa đơn/ biên lai, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn/ biên lai. Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


++ Trường hợp (1): Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo mẫu số BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư  số 26/2015/TT-BTC.



++ Trường hợp (2): không quy định mẫu.



++ Trường hợp (3): Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;



+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;



+ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;



+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;



+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;



+ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 


+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; 


+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;



+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 






[image: image1.emf]7.Mẫu số BC01-AC  ban hành TT26-2015.doc
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				Mẫu số: BC01/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)











				                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      




                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                    








				







				BÁO CÁO




Về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn




                 Kỳ…….năm......




Tên tổ chức:





Mã số thuế: 




Địa chỉ: 




    Đơn vị tính: Số







				STT



				Tổ chức, cá nhân 




đặt in/sử dụng phần mềm tự in hoá đơn



				Hợp đồng



				Tên hóa đơn



				Ký hiệu mẫu hóa đơn



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				Đến số



				Số lượng







				



				Mã số 




thuế



				Tên








				Số



				Ngày



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)








				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)







				



				………, ngày………tháng………năm……



                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)











Lưu ý: Tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn không cần báo cáo các cột từ cột thứ (7) đến cột (11)







3. Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử



(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số32 /2011/TT-BTC của Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------



BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ



Kỳ…….năm......



Tên tổ chức:	



Mã số thuế: 	



Địa chỉ: 	



Đơn vị tính: Số



				STT



				Doanh nghiệp sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử



				Tên hóa đơn



				Ký hiệu mẫu hóa đơn



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				Đến số



				Số lượng







				



				Mã số thuế



				Tên



				Địa chỉ



				



				



				



				



				



				







				







				



				



				



				



				



				



				



				



				















				



				........., ngày.........tháng.........năm.........



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên
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10. Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu.



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1:



++ (1) Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có tem rượu hư hỏng (rách, hỏng…), tem không có nhu cầu sử dụng lập văn bản đăng ký hủy tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



++ (2) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước thực hiện hủy tem rượu tại đơn vị; tổ chức, cá nhân lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC) và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện huỷ.


+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:



++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký huỷ tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu.



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Thông báo kết quả huỷ tem rượu theo Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết:



+ Trường hợp (1): Không quy định.


+ Trường hợp (2): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trường hợp (1): Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị .



+ Trường hợp (2): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



+ Trường hợp (1): Không quy định.



+ Trường hợp (2): Thông báo kết quả huỷ theo Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước chỉ được hủy tem rượu sau khi có văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị .



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.



+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.



- Mẫu biểu đính kèm:
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Mẫu số 02: Thông báo kết quả hủy tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







 ........, ngày...... tháng....... năm......



THÔNG BÁO




Kết quả hủy tem rượu








Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..




Phương pháp hủy tem rượu:…………………………………………………………….




Ngày……tháng……năm……, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy tem rượu  như sau:



				STT



				Ký hiệu mẫu



				Tên tem rượu



				Ký hiệu



				Từ số



				Ðến số



				Số lượng







				



				



				



				



				



				



				







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7







				



				 



				



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				



				 



				 



				 



				 







				 








				 



				



				 



				 



				 



				 











				Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ tên)



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)











(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu










PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Chi cuc Thue/2 CCT- BC SD- mat chay hong HD.doc

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn.


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1): Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. 



Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7; Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.



Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế. 



Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Qúy. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. 



Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.



Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.



++ (2): Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: 



+++ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu  tại điểm 3.9  Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC; 



+++ Bảng kê hóa đơn chuyển đi theo Mẫu tại điểm 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh)



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


++ Trường hợp (1):



+++ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.9  Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC.



+++ Bảng kê hóa đơn chuyển đi theo Mẫu tại điểm 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).



++ Trường hợp (2): Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 



 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;


+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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3.9. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 




				                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      




                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                     



				







				                               BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN 




                             Quý…….năm......




Tên tổ chức (cá nhân):





Mã số thuế: 




Địa chỉ: 




    Đơn vị tính: Số







				STT



				Tên loại 
hóa đơn



				Ký hiệu
 mẫu hoá đơn



				Ký hiệu 
hóa đơn



				Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành 
trong kỳ



				Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ



				Tồn cuối kỳ







				



				



				



				



				Tổng số



				Số tồn đầu kỳ



				Số mua/ 
phát hành trong kỳ



				Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy



				Trong đó



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				Số lượng đã sử dụng



				Xóa bỏ



				Mất



				Hủy



				







				



				



				



				



				



				Từ số



				Đến số



				Từ số



				Đến số



				Từ số



				Đến số



				Cộng



				



				Số 
lượng



				Số



				Số 
lượng



				Số



				Số 
lượng



				Số



				Từ số



				Đến số



				Số 
lượng







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				16



				17



				18



				19



				20



				21



				22







				 



				Hóa đơn 
GTGT



				01GTKT3/001



				AA/13P



				200



				1



				100



				101



				200



				1



				104



				104



				50



				3



				8,12,22



				1



				101



				50



				51-100



				105



				200



				96







				 



				Hóa đơn 
bán hàng



				01GTGT3/001



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				Phiếu 
XKKVCNB



				01XKNB3/001



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.




				Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ, tên)



				............, ngày........... tháng.......... năm...........




NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)














				            Mẫu: BK01/AC



(Ban hành kèm theo Thông tư



 số 39/2014/TT-BTC  ngày 



31/3/2014 của Bộ Tài chính)















3.10. Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi 



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 



CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ



(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)







1. Tên tổ chức, cá nhân: 	



2. Mã số thuế: 	



3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng: 	







				STT



				Tên loại hoá đơn



				Ký hiệu mẫu



				Ký hiệu hoá đơn



				Số lượng



				Từ số



				đến số







				



				



				



				



				



				



				







				1



				Hoá đơn giá trị gia tăng



				01GTKT2/001



				AA/14T



				100,000



				1



				100,000







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				















………, ngày………tháng………năm………



                                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)
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				3.8. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn 







                                                       




                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                               







				











				         Mẫu số: BC21/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư



   số 39/2014/TT-BTC ngày




31/3/2014 của Bộ Tài chính)











                                             ........., ngày.........tháng.........năm 20......




       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN




Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:............................................




Mã số thuế:...............................................................................................................




Địa chỉ:......................................................................................................................




Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn. 




Hồi...... giờ........ ngày........tháng........năm........,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:




				S




STT



				Tên loại hóa đơn 



				Mẫu số



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				đến số



				Số lượng



				Liên 




hóa đơn



				Ghi chú







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9







				



				



				



				AA/14T



				



				



				



				



				Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hành hoặc chưa phát hành)







				



				



				



				



				



				



				



				



				Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ







				



				



				



				



				



				



				



				



				











Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................




…………………………………………………………………………………………...




Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.




				                      Nơi nhận:




- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý




- Lưu.



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên


















PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Chi cuc Thue/3 CCT- TB phat hanh HD dat in- tu in- dien tu .doc

3. Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử.


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1): Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn (đặt in/tự in/in trực tiếp từ máy tính tiền) cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (kèm theo hoá đơn mẫu) đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.


Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, tổ chức kinh doanh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trường hợp tổ chức kinh doanh tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ).



++ (2): Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi sử dụng hóa đơn điện tử phải ra Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử (Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC); lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC) và phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử kèm theo Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (không phải gửi hóa đơn điện tử mẫu). 


 Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.



Khi thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới. 


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: 



+++ Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.



+++ Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành). 


+++ Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: 



+++ Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC; 


+++ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



Trường hợp Thông báo phát hành hoá đơn do tổ chức kinh doanh gửi đến không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức kinh doanh biết. 


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh doanh.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết. 


Trường hợp Thông báo phát hành hoá đơn do tổ chức kinh doanh gửi đến không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức kinh doanh biết. 


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Trường hợp (1):



++ Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC; 



++ Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành); 


++ Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).


+ Trường hợp (2):



++ Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC; 


++ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;



+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;



+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;


+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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				            Mẫu: BK01/AC



(Ban hành kèm theo Thông tư



 số 39/2014/TT-BTC  ngày 



31/3/2014 của Bộ Tài chính)















3.10. Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi 



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 



CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ



(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)







1. Tên tổ chức, cá nhân: 	



2. Mã số thuế: 	



3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng: 	







				STT



				Tên loại hoá đơn



				Ký hiệu mẫu



				Ký hiệu hoá đơn



				Số lượng



				Từ số



				đến số







				



				



				



				



				



				



				







				1



				Hoá đơn giá trị gia tăng



				01GTKT2/001



				AA/14T



				100,000



				1



				100,000







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				















………, ngày………tháng………năm………



                                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)














_1505286238.doc


				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc











				Mẫu: TB01/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)















THÔNG BÁO 




Phát hành hóa đơn




(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)




1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:.............................................................................................




2. Mã số thuế:..............................................................................................................................




3. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................................




4. Điện thoại:...............................................................................................................................




5. Các loại hoá đơn phát hành:




				STT



				Tên loại




hoá đơn



				Mẫu số



				Ký hiệu



				Số lượng



				Từ số



				Đến số



				Ngày bắt đầu sử dụng



				Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm







				



				



				



				



				



				



				



				



				Tên



				MST







				



				Hóa đơn GTGT



				



				AA/15T



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):




- Tên đơn vị:................................................................................................................................




- Mã số thuế:...............................................................................................................................



7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:................................................................................



				Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. 



				      ........., ngày.........tháng.........năm.........




        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)














_1494316357.doc


PHỤ LỤC




1. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử




(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2011/TT-BTC



ngày    /2/2011 của Bộ Tài chính)




				Đơn vị chủ quản:…………......




Tên tổ chức…………………..



				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











………, ngày……… tháng……… năm………



QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)




Về việc áp dụng hóa đơn điện tử




-----------------




GIÁM ĐỐC …




Căn cứ Thông tư số     /2011/TT-BTC ngày     /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …




….




Xét đề nghị của …




QUYẾT ĐỊNH:




Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:



- Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử. 




- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;




Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)




Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.



Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. 




Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.




				Nơi nhận:




- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);




- Như Điều 4 (để thực hiện);




- Lãnh đạo đơn vị;




- Lưu.



				GIÁM ĐỐC




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)














_1494316409.doc


2. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử




(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2011/TT-BTC ngày    /2/2011 của Bộ Tài chính)




THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ




1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):..................................................................




2. Mã số thuế:.............................................................................................................................................................




3. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................................................................




4. Điện thoại:..............................................................................................................................................................




5. Các loại hoá đơn phát hành:



				STT



				Tên loại 




hoá đơn



				Mẫu số



				Ký hiệu



				Số lượng



				Từ số



				Đến số



				Ngày bắt đầu sử dụng







				



				



				



				



				



				



				



				







				



				Hóa đơn GTGT



				



				AA/11T



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				











6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..............................................................................................................



7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị. 




........., ngày.........tháng.........năm.........




                                                                                                                                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên










PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Chi cuc Thue/4 CCT- TB HD BL ko SD- TB kq huy HD BL.doc

4. Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí.


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1) Thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng/kết quả hủy hóa đơn:



Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:



a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.



b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.



c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn.


d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo quy định. 


Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sau khi thực hiện hủy hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy hóa đơn chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.



++ (2) Thông báo hủy/kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí:



Cơ quan thu phí, lệ phí có biên lai không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



Sau khi thực hiện hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 



+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: 



+++ Văn bản thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng.



+++ Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn). 


+++ Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm:



+++ Văn bản thông báo về việc hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí.



+++ Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ quan thu phí, lệ phí. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Trường hợp (1):



 ++ Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn). 


++ Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.



+ Trường hợp (2): Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;



+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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Phụ lục số 07



MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ



(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính)




				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







				------------------------------



				







				THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ 












				                              Kính gửi:……………………………………………



				







				







				Tên cơ quan thu phí, lệ phí:.....................................................................................



Mã số thuế (nếu có):………………………………………………………………







				Địa chỉ:……………………………………………………………………………..




Phương pháp hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí:…………………………………







				Hồi       giờ………ngày………tháng………năm………, (cơ quan thu phí, lệ phí) thông báo hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí như sau:







				



				



				



				



				



				



				



				



				







				STT



				Tên loại biên lai thu tiền phí, lệ phí



				Ký hiệu mẫu Biên lai



				Ký hiệu Biên lai



				Từ số



				Đến số



				Số lượng



				







				



				



				



				



				



				



				



				







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				







				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 







				 







				 



				



				 



				 



				 



				 



				 











				



				



				



				   Ngày……… tháng………năm………







				Người lập biểu



				



				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







				( Ký, ghi rõ họ tên)



				



				(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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				3.8. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn 







                                                       




                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                               







				











				         Mẫu số: BC21/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư



   số 39/2014/TT-BTC ngày




31/3/2014 của Bộ Tài chính)











                                             ........., ngày.........tháng.........năm 20......




       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN




Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:.......................................




Mã số thuế:...........................................................................................................




Địa chỉ:.................................................................................................................




Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn. 




Hồi...... giờ........ ngày........tháng........năm........,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:




				S




STT



				Tên loại hóa đơn 



				Mẫu số



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				đến số



				Số lượng



				Liên 




hóa đơn



				Ghi chú







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9







				



				



				



				AA/14T



				



				



				



				



				Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hành hoặc chưa phát hành)







				



				



				



				



				



				



				



				



				Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ







				



				



				



				



				



				



				



				



				











Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................




…………………………………………………………………………………………...




Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.




				                      Nơi nhận:




- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý




- Lưu.



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên














_1493622993.doc


				Mẫu: TB03/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư 




    số 39/2014/TT-BTC ngày 




31/3/2014 của Bộ Tài chính)











3.11. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn 



				                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                    











				THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN







				







				                              Kính gửi:…………………………………………………………………...



				







				







				Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………








				Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..




Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….







				Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:







				



				



				



				



				



				



				



				



				







				STT



				Tên loại hóa đơn



				Mẫu số



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				Đến số



				Số lượng



				







				



				



				



				



				



				



				



				







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				







				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 







				 








				 



				



				 



				 



				 



				 



				 











				



				



				



				Ngày……… tháng………năm………







				Người lập biểu



				



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT







				( Ký, ghi rõ họ tên)



				



				                           (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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5. Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1) Thông báo ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn:



+++ Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba (bên nhận ủy nhiệm) lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và phải gửi Thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. Thời hạn gửi Thông báo ủy nhiệm chậm nhất là 03 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn. 



Nội dung văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm (hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...)); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hoá đơn ủy nhiệm (nếu là hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử); phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.


Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hoá đơn để người mua hàng hoá, dịch vụ được biết.  


+++ Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hoá đơn, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải xác định bằng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ.


++ (2) Thông báo ủy nhiệm/ chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí:



+++ Cơ quan thu phí, lệ phí được ủy nhiệm cho bên thứ ba (Bên nhận ủy nhiệm) lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo hình thức văn bản và phải gửi Thông báo ủy nhiệm tới cơ quan thuế; Đồng thời Thông báo ủy nhiệm phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức nhận ủy nhiệm và nơi thu phí, lệ phí.



Nội dung văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về Biên lai ủy nhiệm (hình thức, loại, ký hiệu, số lượng biên lai (từ số... đến số...); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt biên lai ủy nhiệm (nếu là biên lai tự in); phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận uỷ nhiệm. 



Biên lai thu tiền phí, lệ phí ủy nhiệm được lập vẫn phải ghi tên của Cơ quan thu phí, lệ phí (bên ủy nhiệm) và đóng dấu bên ủy nhiệm phía trên bên trái của mỗi tờ biên lai thu tiền phí, lệ phí (trường hợp biên lai được in từ thiết bị in của bên nhận uỷ nhiệm thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm). 


+++ Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập Biên lai thu tiền phí/lệ phí, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải xác định bằng văn bản đồng thời thông báo cho cơ quan thuế và niêm yết tại nơi thu phí, lệ phí. 



+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ (áp dụng cho cả hai trường hợp (1) và (2)), hồ sơ gồm: 


++ Văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm. 



++ Văn bản chấm dứt ủy nhiệm và Thông báo hết thời hạn hủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm (trong trường hợp chấm dứt ủy nhiệm).


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ quan thu phí/lệ phí; Tổ chức/người được ủy nhiệm. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu. 


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;



+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.



- Mẫu biểu đính kèm: Không có mẫu biểu. 



PAGE  


2









PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Chi cuc Thue/6 CCT- TB phat hanh BL dat in- tu in.doc

6. Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1) Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in:           



Cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Biên lai, trước khi sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải gửi Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in Biên lai) hoặc Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in Biên lai) .



 ++ (2) Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí:


Khi thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai (kể cả nội dung bắt buộc và không bắt buộc), cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý; đồng thời niêm yết thông báo kèm theo mẫu biên lai (mới) tại địa điểm thu trong vòng 10 ngày trước khi sử dụng.



++ (3) Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí: 



Kể từ lần phát hành Biên lai thu phí, lệ phí lần thứ hai trở đi, nếu không thay đổi mẫu Biên lai thu phí, lệ phí đã thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thu phí, lệ phí chỉ phải gửi báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tới cơ quan thuế theo mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm:



+++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai).



+++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in theo Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in biên lai).



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Văn bản thông báo về việc thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai.



++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận loại Biên lai thu tiền phí, lệ phí của cơ quan thu phí, lệ phí thì phải có văn bản trả lời chậm nhất 7 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng theo thông báo phát hành của cơ quan thu phí, lệ phí. 


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thu phí, lệ phí. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



Văn bản trả lời của cơ quan thuế trong trường hợp không chấp nhận loại Biên lai thu tiền phí, lệ phí của cơ quan thu phí, lệ phí. 



- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    



+ Trường hợp (1):



++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai).



++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in theo Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in biên lai).



++ Trường hợp (2): Không quy định mẫu.



++ Trường hợp (3): Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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Phụ lục số 05



 BÁO CÁO PHÁT HÀNH  BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ



(Ban hành kèm theo Thông tư số153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính)



1. Tên đơn vị phát hành Biên lai:........................................................................................................................................



2. Mã số thuế (nếu có): ...............................................................................................................................




3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................




4. Điện thoại:..............................................................................................................................................................




5. Các loại Biên lai đã phát hành:



                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: 



				STT



				Tên loại 




Biên lai



				Ký hiệu Mẫu biên lai



				Ký hiệu biên lai



				Số lượng



				Từ số



				Đến số



				Ngày bắt đầu sử dụng








				Hợp đồng in/Hợp đồng cung ứng phần mềm tự in Biên lai số....ngày....



				Doanh nghiệp in hoặc cung ứng phần mềm in biên lai







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				Tên



				MST







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11







				



				Ví dụ: Biên lai thu tiền phí, lệ phí



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:.........................................................




     ........., ngày.........tháng.........năm.........




                                                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục số 04




MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ




(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09./2012 của Bộ Tài chính)




     ( 4a) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in




				Đơn vị :.......




Số: ..............




V/v: phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in



				CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








  ……ngày……tháng……năm……











Kính gửi: Cục Thuế …..




1. Tên đơn vị đăng ký đặt in biên lai:...................................................




 - Mã số thuế (nếu có).................................... Điện thoại.......................



 - Địa chỉ giao dịch......................................................................................




 - Tổ chức thu loại phí, lệ phí......................................................................




 - Địa điểm thu phí, lệ phí tại:......................................................................




2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:..............................................




- Chứng minh thư số: ......., cấp ngày ...... tháng ...... năm...., tại ................




- Số điện thoại giao dịch:..............................................................................



Căn cứ Thông tư/Quyết định số .......... ngày…..của ........ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/lệ phí ......;




Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí;




Chúng tôi thông báo Cục Thuế …………… về việc đặt in và sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí, gồm các loại Biên lai sau: (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên, số lượng từng loại Biên lai, ký hiệu từ số…đến số). Số biên lai này được đặt in tại …(ghi rõ tên nhà in) và đăng ký sử dụng tại địa phương .........từ ngày ........ và mẫu biên lai thu phí, lệ phí kèm theo.



Chúng tôi cam kết thực hiện việc in, phát hành, quản lý, sử dụng  biên lai theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.




         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ 




                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







_1494316687.doc


(4b) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in




				Đơn vị :.......




Số: ..............




V/v: Đề nghị được phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức tự in



				CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








……ngày……tháng……năm……











Kính gửi: Cục Thuế …..



1. Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai:  .....




 - Mã số thuế .............................................. Điện thoại...




 - Địa chỉ giao dịch.....





 - Tổ chức thu loại phí, lệ phí.





 - Địa điểm thu phí, lệ phí tại:.......





2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:....





- Chứng minh thư số: ......., cấp ngày ...... tháng ...... năm...., tại 





- Số điện thoại giao dịch:......



3. Đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tự in như sau: 




3.1 Căn cứ Thông tư/Quyết định số .......... ngày……của ........ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/lệ phí ......; Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí; Chúng tôi thông báo Cục Thuế …………… về việc tự in và sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí, gồm các loại Biên lai sau: (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên ). Số biên lai này đăng ký sử dụng tại địa phương ................, từ ngày ……….




3.2 Hệ thống thống thiết bị in biên lai:




- Tên hệ thông thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để in Biên lai thu tiền phí, lệ phí;




- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tự in Biên lai thu tiền phí, lệ phí;




3.3 Mẫu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in (kèm theo);




3.4 Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan tới việc in, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in trong nội bộ tổ chức.




Chúng tôi cam kết thực hiện việc in, phát hành, quản lý, sử dụng  biên lai theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.




         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ 




                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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7. Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.




- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Hàng quý, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý, cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo hướng dẫn tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC thì cơ quan thu phí, lệ phí vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thu phí, lệ phí.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 


+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;



+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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Phụ lục số 06




MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ




(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính)




1. Tên đơn vị:...................................................................................................................................................................




2. Mã số thuế (nếu có):....................................................................................................................................................




3. Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................




Đơn vị tính: số




				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Số tồn đầu kỳ, mua/phát




hành trong kỳ



				Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ



				Tồn cuối kỳ







				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Tổng




số



				Số tồn




đầu kỳ



				Số mua/




phát hành




trong kỳ



				Tổng số sử




dụng, xóa bỏ,




mất, hủy



				Trong đó



				Tồn cuối kỳ







				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Tổng




số



				Số tồn




đầu kỳ



				Số mua/




phát hành




trong kỳ



				Tổng số sử




dụng, xóa bỏ,




mất, hủy



				Số




lượng




đã sử




dụng



				Xóa bỏ



				Mất



				Hủy



				Tồn cuối kỳ







				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Tổng




số



				Từ




số



				Đến




số



				Từ




số



				Đến




số



				Từ




số



				Đến




số



				Cộng



				Số




lượng




đã sử




dụng



				Số




lượng



				Số



				Số




lượng



				Số



				Số




lượng



				Số



				Từ




số



				Đến




số



				Số




lượng







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				16



				17



				18



				19



				20



				21



				22







				



				Ví dụ:




Biên lai




thu tiền




phí, lệ phí




không in




sẵn mệnh



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











Cam kết báo cáo tình hình sử dụng biên lai trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước




pháp luật.




				Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ, tên)



				........ , ngày........ tháng........ năm........



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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8. Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu.


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: 



++ (1) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước lập kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 160/2013/TT-BTC và gửi đến cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 11 của năm liền trước năm kế hoạch.



Trường hợp trong năm kế hoạch có sự thay đổi về nhu cầu mua tem, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước đăng ký điều chỉnh số lượng tem cần mua thêm của năm kế hoạch theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC và gửi đến cơ quan Thuế trước ngày đề nghị mua tem ít nhất mười (10) ngày làm việc.



Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước không đăng ký kế hoạch sử dụng tem rượu coi như không có nhu cầu mua tem.



Trường hợp kết thúc năm kế hoạch mà tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước không sử dụng hết số lượng tem đã mua thì số lượng tem còn lại được tiếp tục sử dụng cho năm tiếp theo.



++ (2) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có nhu cầu mua tem rượu nộp hồ sơ đề nghị mua tem rượu và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp (1): 



Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



++ Trường hợp (2): Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.



Công chức thuế kiểm tra các thông tin trong hồ sơ, nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân đề nghị mua tem rượu để bổ sung.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:



++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm:



+++ Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 160/2013/TT-BTC.



+++ Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC (đối với trường hợp đăng ký mua bổ sung).



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm:



+++  Đơn đề nghị mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 01, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC;


+++ Bản sao có chứng thực Giấy phép sản xuất rượu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu);


+++ Giấy giới thiệu của doanh nghiệp;



+++ Người trực tiếp đến mua tem xuất trình Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp (1): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



+ Trường hợp (2): Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.



-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Trường hợp (1): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



+ Trường hợp (2): Số lượng tem được mua theo quy định.



- Lệ phí (nếu có): không. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Trường hợp (1):



++ Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



++ Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



+ Trường hợp (2): Đơn đề nghị mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 01, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


+ Trường hợp (1): Không có.


+ Trường hợp (2): Tổ chức, cá nhân có bản sao có chứng thực Giấy phép sản xuất rượu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu). Người trực tiếp đến mua tem xuất trình Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.


- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.



+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.



[image: image1.emf]Mẫu số 01 - Phụ lục 3



- Mẫu biểu đính kèm:
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Mẫu số 05: Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







........, ngày...... tháng....... năm......



KẾ HOẠCH MUA BỔ SUNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC




Năm………



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..




				STT



				Ký hiệu




mẫu tem



				Tên tem rượu



				Đơn vị tính



				Số lượng sử dụng năm trước



				Số lượng tồn đầu năm



				Số lượng đã đăng ký nhận trong năm theo KH



				Số lượng đã nhận … tháng đầu năm



				Ước số lượng nhận cả năm



				KH mua bổ sung trong năm ….







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10=9-7







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				                                                                                                                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




                                                                                                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)




(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu














_1505286531.doc


Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



				Tên đơn vị sản xuất rượu








				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












				    Số:                   /



				........, ngày...... tháng....... năm......











ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA TEM RƯỢU




SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC




Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................



Mã số thuế: ..................................................................................................




Địa chỉ:..........................................................................................................




Điện thoại:...................................  Fax:.....................




Giấy phép sản xuất rượu:.............................................................................




Tên người nhận tem rượu(2):.........................................................................




Số CMND:...........................Ngày cấp................... Nơi cấp.........................




Đề nghị mua tem rượu như sau:




				STT



				Ký hiệu mẫu tem



				Tên tem rượu



				Đơn 




vị tính 



				Số lượng tem tồn 



				Số lượng tem đăng ký nhận







				1



				2



				3



				4



				5



				6







				 



				 



				 



				tem



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 











Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem rượu theo đúng quy định./.




NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




                                                                           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)



(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu




(2) Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận tem rượu phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu.
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Mẫu số 04: Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







........, ngày...... tháng....... năm......



KẾ HOẠCH MUA TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC




                                                                                   Năm………



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..



				STT



				Ký hiệu




mẫu tem



				Tên tem rượu



				Đơn vị tính



				Số lượng sử dụng năm trước



				Số lượng tồn đầu năm



				Số lượng nhận 10 tháng đầu năm



				Ước nhận cả năm



				Số lượng sử dụng 10 tháng




đầu năm



				Ước số lượng sử dụng cả năm



				Ước số lượng tồn cuối năm



				KH mua năm …







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11=6+8-10



				12







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











				Ghi chú: Kế hoạch sử dụng năm sau (cột 12) đã trừ ước số lượng tồn cuối năm




(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu








				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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9. Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1:



++ (1) Hàng quý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước sử dụng tem rượu lập Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu và gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.


++ (2) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán tem trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất hoặc ngày Quyết định giải thể, phá sản.



Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân sáp nhập sang tên, mã số thuế của tổ chức, cá nhân sau sáp nhập.



Trường hợp tổ chức, cá nhân chia tách: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn khi chia tách cho tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân sau chia tách theo đề nghị của tổ chức, cá nhân chia tách.



++ (3) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước phát hiện mất tem phải lập Báo cáo về việc mất tem rượu và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện việc mất tem.


+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:



++ Trường hợp (1) và (2), hồ sơ gồm: Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập, chia tách, ngoài Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06 nêu trên còn phải kèm theo Bảng kê chi tiết số tem tồn có nhu cầu tiếp tục sử dụng.



++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo mất tem rượu theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 160/2013/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



-  Thời hạn giải quyết:



+ Trường hợp (1) và (3): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



+ Trường hợp (2): Không quy định.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trường hợp (1) và (3): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



+ Trường hợp (2): Văn bản chấp thuận của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với trường hợp tổ chức, cá nhân sau sáp nhập hoặc sau chia tách được sử dụng số tem tồn (nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng).



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



+ Trường hợp (1) và (2): Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo số Thông tư 160/2013/TT-BTC.



+ Trường hợp (3): Báo cáo mất tem rượu theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;


+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.



- Mẫu biểu đính kèm:



[image: image1.emf]Mẫu số 03 - Phụ lục 3



[image: image2.emf]Mẫu số 06 - Phụ lục 3
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Mẫu số 03: Báo cáo mất tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







........, ngày...... tháng....... năm......



BÁO CÁO




Mất tem rượu








Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..




Ngày........tháng........năm............. (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất tem rượu như sau:




				STT



				Ký hiệu mẫu



				Tên tem rượu



				Ký hiệu



				Từ số… đến số…



				Số lượng



				Ghi chú







				



				



				



				



				



				



				







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Lý do mất tem rượu: .......................................................................................




Nay đơn vị báo cáo với ………………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem rượu trên không còn giá trị sử dụng.



				



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)











(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu
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				Mẫu số 06: Báo cáo sử dụng tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc








……., ngày……… tháng……… năm………




BÁO CÁO




Sử dụng tem rượu




Quý.... năm....








Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)




Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………....




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..







				                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: số







				STT



				Ký hiệu mẫu



				Tên tem



				Ký hiệu



				Số tồn đầu kỳ, mua
trong kỳ



				Số sử dụng, mất, huỷ trong kỳ



				Tồn cuối kỳ







				



				



				



				



				Tổng số



				Số tồn đầu kỳ



				Số mua trong kỳ



				Tổng số sử dụng, mất, huỷ



				Trong đó



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				Số lượng đã sử dụng



				Mất



				Hủy



				







				



				



				



				



				



				Từ số



				Đến số



				Từ số



				Đến số



				Từ số



				Đến số



				Cộng



				



				Số 
lượng



				Số



				Số 
lượng



				Số



				Từ số



				Đến số



				Số 
lượng







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				16



				17



				18



				19



				20







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 











Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.



				Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ, tên)



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                                                                                                                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
















(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu                                
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Phần II



NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH


A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế


...


B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế


I. Thủ tục hành chính mới



…



II. Thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế


1. Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.  



- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1): Tổ chức nhận in hóa đơn/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn cho tổ chức kinh doanh hoặc Cục Thuế phải nộp báo cáo về việc nhận in/cung ứng phần mềm tự tin hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Quý (Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7; Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau).



++ (2): Tổ chức nhận in Biên lai thu phí lệ phí và cung ứng giải pháp tin học (phần mềm) tự in Biên lai thu phí, lệ phí chậm nhất là 15 ngày tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý phải gửi báo cáo tình hình nhận in/cung cấp phần mềm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



++ (3):  Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử, định kỳ 6 tháng một lần, phải lập Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo Mẫu số BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung cấp phần mềm. 



 ++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức nhận in hóa đơn/ biên lai, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn/ biên lai. Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


++ Trường hợp (1): Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn theo mẫu số BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư  số 26/2015/TT-BTC.



++ Trường hợp (2): không quy định mẫu.



++ Trường hợp (3): Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;



+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;



+ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;



+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;



+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;



+ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 


+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; 


+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;



+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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				Mẫu số: BC01/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)











				                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      




                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                    








				







				BÁO CÁO




Về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn




                 Kỳ…….năm......




Tên tổ chức:





Mã số thuế: 




Địa chỉ: 




    Đơn vị tính: Số







				STT



				Tổ chức, cá nhân 




đặt in/sử dụng phần mềm tự in hoá đơn



				Hợp đồng



				Tên hóa đơn



				Ký hiệu mẫu hóa đơn



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				Đến số



				Số lượng







				



				Mã số 




thuế



				Tên








				Số



				Ngày



				



				



				



				



				



				







				(1)



				(2)



				(3)








				(4)



				(5)



				(6)



				(7)



				(8)



				(9)



				(10)



				(11)







				



				………, ngày………tháng………năm……



                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)











Lưu ý: Tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn không cần báo cáo các cột từ cột thứ (7) đến cột (11)







3. Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử



(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số32 /2011/TT-BTC của Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------



BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ



Kỳ…….năm......



Tên tổ chức:	



Mã số thuế: 	



Địa chỉ: 	



Đơn vị tính: Số



				STT



				Doanh nghiệp sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử



				Tên hóa đơn



				Ký hiệu mẫu hóa đơn



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				Đến số



				Số lượng







				



				Mã số thuế



				Tên



				Địa chỉ



				



				



				



				



				



				







				







				



				



				



				



				



				



				



				



				















				



				........., ngày.........tháng.........năm.........



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên
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10. Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu.



- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1:



++ (1) Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có tem rượu hư hỏng (rách, hỏng…), tem không có nhu cầu sử dụng lập văn bản đăng ký hủy tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



++ (2) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước thực hiện hủy tem rượu tại đơn vị; tổ chức, cá nhân lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC) và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện huỷ.


+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:



++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký huỷ tem rượu tại đơn vị kèm Bảng kê chi tiết đăng ký hủy tem rượu.



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Thông báo kết quả huỷ tem rượu theo Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



- Thời hạn giải quyết:



+ Trường hợp (1): Không quy định.


+ Trường hợp (2): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trường hợp (1): Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị .



+ Trường hợp (2): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



+ Trường hợp (1): Không quy định.



+ Trường hợp (2): Thông báo kết quả huỷ theo Mẫu số 02, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước chỉ được hủy tem rượu sau khi có văn bản chấp thuận của Cục trưởng Cục Thuế về việc hủy tem rượu tại đơn vị .



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.



+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.



- Mẫu biểu đính kèm:
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Mẫu số 02: Thông báo kết quả hủy tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







 ........, ngày...... tháng....... năm......



THÔNG BÁO




Kết quả hủy tem rượu








Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..




Phương pháp hủy tem rượu:…………………………………………………………….




Ngày……tháng……năm……, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy tem rượu  như sau:



				STT



				Ký hiệu mẫu



				Tên tem rượu



				Ký hiệu



				Từ số



				Ðến số



				Số lượng







				



				



				



				



				



				



				







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7







				



				 



				



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				



				 



				 



				 



				 







				 








				 



				



				 



				 



				 



				 











				Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ tên)



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)











(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu
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2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn.


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1): Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. 



Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày  30/7; Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.



Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế. 



Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Qúy. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. 



Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.



Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.



++ (2): Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: 



+++ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu  tại điểm 3.9  Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC; 



+++ Bảng kê hóa đơn chuyển đi theo Mẫu tại điểm 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh)



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


++ Trường hợp (1):



+++ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.9  Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC.



+++ Bảng kê hóa đơn chuyển đi theo Mẫu tại điểm 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).



++ Trường hợp (2): Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu tại điểm 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 



 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;


+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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				3.8. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn 







                                                       




                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                               







				











				         Mẫu số: BC21/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư



   số 39/2014/TT-BTC ngày




31/3/2014 của Bộ Tài chính)











                                             ........., ngày.........tháng.........năm 20......




       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN




Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:.......................................




Mã số thuế:...........................................................................................................




Địa chỉ:.................................................................................................................




Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn. 




Hồi...... giờ........ ngày........tháng........năm........,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:




				S




STT



				Tên loại hóa đơn 



				Mẫu số



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				đến số



				Số lượng



				Liên 




hóa đơn



				Ghi chú







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9







				



				



				



				AA/14T



				



				



				



				



				Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hành hoặc chưa phát hành)







				



				



				



				



				



				



				



				



				Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ







				



				



				



				



				



				



				



				



				











Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................




…………………………………………………………………………………………...




Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.




				                      Nơi nhận:




- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý




- Lưu.



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên














				            Mẫu: BK01/AC



(Ban hành kèm theo Thông tư



 số 39/2014/TT-BTC  ngày 



31/3/2014 của Bộ Tài chính)















3.10. Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi 



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 



CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ



(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)







1. Tên tổ chức, cá nhân: 	



2. Mã số thuế: 	



3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng: 	







				STT



				Tên loại hoá đơn



				Ký hiệu mẫu



				Ký hiệu hoá đơn



				Số lượng



				Từ số



				đến số







				



				



				



				



				



				



				







				1



				Hoá đơn giá trị gia tăng



				01GTKT2/001



				AA/14T



				100,000



				1



				100,000







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				















………, ngày………tháng………năm………



                                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)
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3.9. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 




				                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      




                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                     



				







				                               BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN 




                             Quý…….năm......




Tên tổ chức (cá nhân):





Mã số thuế: 




Địa chỉ: 




    Đơn vị tính: Số







				STT



				Tên loại 
hóa đơn



				Ký hiệu
 mẫu hoá đơn



				Ký hiệu 
hóa đơn



				Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành 
trong kỳ



				Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ



				Tồn cuối kỳ







				



				



				



				



				Tổng số



				Số tồn đầu kỳ



				Số mua/ 
phát hành trong kỳ



				Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy



				Trong đó



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				Số lượng đã sử dụng



				Xóa bỏ



				Mất



				Hủy



				







				



				



				



				



				



				Từ số



				Đến số



				Từ số



				Đến số



				Từ số



				Đến số



				Cộng



				



				Số 
lượng



				Số



				Số 
lượng



				Số



				Số 
lượng



				Số



				Từ số



				Đến số



				Số 
lượng







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				16



				17



				18



				19



				20



				21



				22







				 



				Hóa đơn 
GTGT



				01GTKT3/001



				AA/13P



				200



				1



				100



				101



				200



				1



				104



				104



				50



				3



				8,12,22



				1



				101



				50



				51-100



				105



				200



				96







				 



				Hóa đơn 
bán hàng



				01GTGT3/001



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				Phiếu 
XKKVCNB



				01XKNB3/001



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.




				Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ, tên)



				............, ngày........... tháng.......... năm...........




NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


















PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Cuc Thue/3 CT- TB phat hanh HD dat in- tu in- dien tu .doc

3. Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử.


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1): Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn (đặt in/tự in/in trực tiếp từ máy tính tiền) cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (kèm theo hoá đơn mẫu) đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.


Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, tổ chức kinh doanh phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trường hợp tổ chức kinh doanh tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ).



++ (2): Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi sử dụng hóa đơn điện tử phải ra Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử (Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC); lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC) và phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử kèm theo Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (không phải gửi hóa đơn điện tử mẫu). 


 Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.



Khi thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới. 


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: 



+++ Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.



+++ Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành). 


+++ Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: 



+++ Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC; 


+++ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



Trường hợp Thông báo phát hành hoá đơn do tổ chức kinh doanh gửi đến không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức kinh doanh biết. 


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh doanh.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết. 


Trường hợp Thông báo phát hành hoá đơn do tổ chức kinh doanh gửi đến không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức kinh doanh biết. 


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Trường hợp (1):



++ Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC; 



++ Hoá đơn mẫu (đối với trường hợp thông báo phát hành lần đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành);


++ Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng theo Mẫu 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh).


+ Trường hợp (2):



++ Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC; 


++ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;



+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;



+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;


+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 



        


[image: image1.emf]5.Mau TB01-AC ban  hanh TT 26-2015.doc
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				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc











				Mẫu: TB01/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)















THÔNG BÁO 




Phát hành hóa đơn




(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)




1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:.............................................................................................




2. Mã số thuế:..............................................................................................................................




3. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................................




4. Điện thoại:...............................................................................................................................




5. Các loại hoá đơn phát hành:




				STT



				Tên loại




hoá đơn



				Mẫu số



				Ký hiệu



				Số lượng



				Từ số



				Đến số



				Ngày bắt đầu sử dụng



				Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm







				



				



				



				



				



				



				



				



				Tên



				MST







				



				Hóa đơn GTGT



				



				AA/15T



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):




- Tên đơn vị:................................................................................................................................




- Mã số thuế:...............................................................................................................................



7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:................................................................................



				Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. 



				      ........., ngày.........tháng.........năm.........




        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)














				            Mẫu: BK01/AC



(Ban hành kèm theo Thông tư



 số 39/2014/TT-BTC  ngày 



31/3/2014 của Bộ Tài chính)















3.10. Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi 



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 



CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ



(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)







1. Tên tổ chức, cá nhân: 	



2. Mã số thuế: 	



3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng: 	







				STT



				Tên loại hoá đơn



				Ký hiệu mẫu



				Ký hiệu hoá đơn



				Số lượng



				Từ số



				đến số







				



				



				



				



				



				



				







				1



				Hoá đơn giá trị gia tăng



				01GTKT2/001



				AA/14T



				100,000



				1



				100,000







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				















………, ngày………tháng………năm………



                                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)
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PHỤ LỤC




1. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử




(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2011/TT-BTC



ngày    /2/2011 của Bộ Tài chính)




				Đơn vị chủ quản:…………......




Tên tổ chức…………………..



				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











………, ngày……… tháng……… năm………



QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)




Về việc áp dụng hóa đơn điện tử




-----------------




GIÁM ĐỐC …




Căn cứ Thông tư số     /2011/TT-BTC ngày     /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …




….




Xét đề nghị của …




QUYẾT ĐỊNH:




Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:



- Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử. 




- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;




Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)




Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.



Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. 




Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.




				Nơi nhận:




- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);




- Như Điều 4 (để thực hiện);




- Lãnh đạo đơn vị;




- Lưu.



				GIÁM ĐỐC




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)














_1494316409.doc


2. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử




(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2011/TT-BTC ngày    /2/2011 của Bộ Tài chính)




THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ




1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):..................................................................




2. Mã số thuế:.............................................................................................................................................................




3. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................................................................




4. Điện thoại:..............................................................................................................................................................




5. Các loại hoá đơn phát hành:



				STT



				Tên loại 




hoá đơn



				Mẫu số



				Ký hiệu



				Số lượng



				Từ số



				Đến số



				Ngày bắt đầu sử dụng







				



				



				



				



				



				



				



				







				



				Hóa đơn GTGT



				



				AA/11T



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				











6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..............................................................................................................



7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị. 




........., ngày.........tháng.........năm.........




                                                                                                                                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên










PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Cuc Thue/4 CT- TB HD BL ko SD- TB kq huy HD BL.doc

4. Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí.


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1) Thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng/kết quả hủy hóa đơn:



Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:



a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.



b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.



c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn.


d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo quy định. 


Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sau khi thực hiện hủy hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy hóa đơn chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.



++ (2) Thông báo hủy/kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí:



Cơ quan thu phí, lệ phí có biên lai không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.



Sau khi thực hiện hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 



+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm: 



+++ Văn bản thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng.



+++ Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn). 


+++ Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm:



+++ Văn bản thông báo về việc hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí.



+++ Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ quan thu phí, lệ phí. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Trường hợp (1):



 ++ Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn). 


++ Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.



+ Trường hợp (2): Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;



+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 



  


[image: image1.emf]Mau 3.8 Bao cao mat  chay hong hoa don. doc.doc
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Phụ lục số 07



MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ



(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính)




				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







				------------------------------



				







				THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ 












				                              Kính gửi:……………………………………………



				







				







				Tên cơ quan thu phí, lệ phí:.............................................................................................




Mã số thuế (nếu có):……………………………………………………………………







				Địa chỉ:…………………………………………………………………………………




Phương pháp hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí:………………………………………







				Hồi       giờ………ngày………tháng………năm………, (cơ quan thu phí, lệ phí) thông báo hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí như sau:







				



				



				



				



				



				



				



				



				







				STT



				Tên loại biên lai thu tiền phí, lệ phí



				Ký hiệu mẫu Biên lai



				Ký hiệu Biên lai



				Từ số



				Đến số



				Số lượng
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				   Ngày……… tháng………năm………







				Người lập biểu



				



				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







				( Ký, ghi rõ họ tên)



				



				(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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				3.8. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn 







                                                       




                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                               







				











				         Mẫu số: BC21/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư



   số 39/2014/TT-BTC ngày




31/3/2014 của Bộ Tài chính)











                                             ........., ngày.........tháng.........năm 20......




       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN




Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:.......................................




Mã số thuế:...........................................................................................................




Địa chỉ:.................................................................................................................




Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn. 




Hồi...... giờ........ ngày........tháng........năm........,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:




				S




STT



				Tên loại hóa đơn 



				Mẫu số



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				đến số



				Số lượng



				Liên 




hóa đơn



				Ghi chú







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9







				



				



				



				AA/14T



				



				



				



				



				Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hành hoặc chưa phát hành)







				



				



				



				



				



				



				



				



				Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ







				



				



				



				



				



				



				



				



				











Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................




…………………………………………………………………………………………...




Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.




				                      Nơi nhận:




- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý




- Lưu.



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên














_1493622993.doc


				Mẫu: TB03/AC




(Ban hành kèm theo Thông tư 




    số 39/2014/TT-BTC ngày 




31/3/2014 của Bộ Tài chính)











3.11. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn 



				                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                    











				THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN







				







				                              Kính gửi:…………………………………………………………………...



				







				







				Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………








				Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..




Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….







				Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:







				



				



				



				



				



				



				



				



				







				STT



				Tên loại hóa đơn



				Mẫu số



				Ký hiệu hóa đơn



				Từ số



				Đến số



				Số lượng
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				7



				







				



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				



				 



				 



				 



				 



				 







				 








				 



				



				 



				 



				 



				 



				 











				



				



				



				Ngày……… tháng………năm………







				Người lập biểu



				



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT







				( Ký, ghi rõ họ tên)



				



				                           (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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5. Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1) Thông báo ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn:



+++ Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba (bên nhận ủy nhiệm) lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và phải gửi Thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. Thời hạn gửi Thông báo ủy nhiệm chậm nhất là 03 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn. 



Nội dung văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm (hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...)); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hoá đơn ủy nhiệm (nếu là hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử); phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.


Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hoá đơn để người mua hàng hoá, dịch vụ được biết.  


+++ Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hoá đơn, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải xác định bằng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ.


++ (2) Thông báo ủy nhiệm/ chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí:



+++ Cơ quan thu phí, lệ phí được ủy nhiệm cho bên thứ ba (Bên nhận ủy nhiệm) lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo hình thức văn bản và phải gửi Thông báo ủy nhiệm tới cơ quan thuế; Đồng thời Thông báo ủy nhiệm phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức nhận ủy nhiệm và nơi thu phí, lệ phí.



Nội dung văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về Biên lai ủy nhiệm (hình thức, loại, ký hiệu, số lượng biên lai (từ số... đến số...); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt biên lai ủy nhiệm (nếu là biên lai tự in); phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận uỷ nhiệm. 



Biên lai thu tiền phí, lệ phí ủy nhiệm được lập vẫn phải ghi tên của Cơ quan thu phí, lệ phí (bên ủy nhiệm) và đóng dấu bên ủy nhiệm phía trên bên trái của mỗi tờ biên lai thu tiền phí, lệ phí (trường hợp biên lai được in từ thiết bị in của bên nhận uỷ nhiệm thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm). 


+++ Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập Biên lai thu tiền phí/lệ phí, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải xác định bằng văn bản đồng thời thông báo cho cơ quan thuế và niêm yết tại nơi thu phí, lệ phí. 



+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ (áp dụng cho cả hai trường hợp (1) và (2)), hồ sơ gồm: 


++ Văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm. 



++ Văn bản chấm dứt ủy nhiệm và Thông báo hết thời hạn hủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm (trong trường hợp chấm dứt ủy nhiệm).


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ quan thu phí/lệ phí; Tổ chức/người được ủy nhiệm. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu. 


 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ;



+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.



- Mẫu biểu đính kèm: Không có mẫu biểu. 
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6. Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: 



++ (1) Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in:           



Cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Biên lai, trước khi sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải gửi Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in Biên lai) hoặc Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in Biên lai) .



 ++ (2) Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí:


Khi thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai (kể cả nội dung bắt buộc và không bắt buộc), cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý; đồng thời niêm yết thông báo kèm theo mẫu biên lai (mới) tại địa điểm thu trong vòng 10 ngày trước khi sử dụng.



++ (3) Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí: 



Kể từ lần phát hành Biên lai thu phí, lệ phí lần thứ hai trở đi, nếu không thay đổi mẫu Biên lai thu phí, lệ phí đã thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thu phí, lệ phí chỉ phải gửi báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tới cơ quan thuế theo mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ: 


++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm:



+++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai).



+++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in theo Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in biên lai).



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm: Văn bản thông báo về việc thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của Biên lai.



++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận loại Biên lai thu tiền phí, lệ phí của cơ quan thu phí, lệ phí thì phải có văn bản trả lời chậm nhất 7 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng theo thông báo phát hành của cơ quan thu phí, lệ phí. 


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thu phí, lệ phí. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.



Văn bản trả lời của cơ quan thuế trong trường hợp không chấp nhận loại Biên lai thu tiền phí, lệ phí của cơ quan thu phí, lệ phí. 



- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    



+ Trường hợp (1):



++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai).



++ Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in theo Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in biên lai).



++ Trường hợp (2): Không quy định mẫu.



++ Trường hợp (3): Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;



+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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(4b) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in




				Đơn vị :.......




Số: ..............




V/v: Đề nghị được phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức tự in



				CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








……ngày……tháng……năm……











Kính gửi: Cục Thuế …..



1. Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai:  .....




 - Mã số thuế .............................................. Điện thoại...




 - Địa chỉ giao dịch.....





 - Tổ chức thu loại phí, lệ phí.





 - Địa điểm thu phí, lệ phí tại:.......





2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:....





- Chứng minh thư số: ......., cấp ngày ...... tháng ...... năm...., tại 





- Số điện thoại giao dịch:......



3. Đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tự in như sau: 




3.1 Căn cứ Thông tư/Quyết định số .......... ngày……của ........ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/lệ phí ......; Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí; Chúng tôi thông báo Cục Thuế …………… về việc tự in và sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí, gồm các loại Biên lai sau: (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên ). Số biên lai này đăng ký sử dụng tại địa phương ................, từ ngày ……….




3.2 Hệ thống thống thiết bị in biên lai:




- Tên hệ thông thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để in Biên lai thu tiền phí, lệ phí;




- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tự in Biên lai thu tiền phí, lệ phí;




3.3 Mẫu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in (kèm theo);




3.4 Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan tới việc in, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in trong nội bộ tổ chức.




Chúng tôi cam kết thực hiện việc in, phát hành, quản lý, sử dụng  biên lai theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.




         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ 




                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







_1494316757.doc


Phụ lục số 05



 BÁO CÁO PHÁT HÀNH  BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ



(Ban hành kèm theo Thông tư số153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012 của Bộ Tài chính)



1. Tên đơn vị phát hành Biên lai:........................................................................................................................................



2. Mã số thuế (nếu có): ...............................................................................................................................




3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................




4. Điện thoại:..............................................................................................................................................................




5. Các loại Biên lai đã phát hành:



                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: 



				STT



				Tên loại 




Biên lai



				Ký hiệu Mẫu biên lai



				Ký hiệu biên lai



				Số lượng



				Từ số



				Đến số



				Ngày bắt đầu sử dụng








				Hợp đồng in/Hợp đồng cung ứng phần mềm tự in Biên lai số....ngày....



				Doanh nghiệp in hoặc cung ứng phần mềm in biên lai







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				Tên



				MST







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11







				



				Ví dụ: Biên lai thu tiền phí, lệ phí



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:.........................................................




     ........., ngày.........tháng.........năm.........




                                                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)






_1494316654.doc


Phụ lục số 04




MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ




(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09./2012 của Bộ Tài chính)




     ( 4a) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in




				Đơn vị :.......




Số: ..............




V/v: phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in



				CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








  ……ngày……tháng……năm……











Kính gửi: Cục Thuế …..




1. Tên đơn vị đăng ký đặt in biên lai:...................................................




 - Mã số thuế (nếu có).................................... Điện thoại.......................



 - Địa chỉ giao dịch......................................................................................




 - Tổ chức thu loại phí, lệ phí......................................................................




 - Địa điểm thu phí, lệ phí tại:......................................................................




2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:..............................................




- Chứng minh thư số: ......., cấp ngày ...... tháng ...... năm...., tại ................




- Số điện thoại giao dịch:..............................................................................



Căn cứ Thông tư/Quyết định số .......... ngày…..của ........ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/lệ phí ......;




Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí;




Chúng tôi thông báo Cục Thuế …………… về việc đặt in và sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí, gồm các loại Biên lai sau: (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên, số lượng từng loại Biên lai, ký hiệu từ số…đến số). Số biên lai này được đặt in tại …(ghi rõ tên nhà in) và đăng ký sử dụng tại địa phương .........từ ngày ........ và mẫu biên lai thu phí, lệ phí kèm theo.




Chúng tôi cam kết thực hiện việc in, phát hành, quản lý, sử dụng  biên lai theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.




                                                                    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ 




                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Cuc Thue/7 CT- BC tinh hinh SD BL.doc

7. Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.




- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Hàng quý, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý, cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo hướng dẫn tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC thì cơ quan thu phí, lệ phí vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.


+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.


++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;



+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thu phí, lệ phí.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.


- Lệ phí (nếu có): Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC. 



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 


+ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;


+ Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 


- Mẫu biểu đính kèm: 
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Phụ lục số 06




MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ




(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính)




1. Tên đơn vị:...................................................................................................................................................................




2. Mã số thuế (nếu có):....................................................................................................................................................




3. Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................




Đơn vị tính: số




				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Số tồn đầu kỳ, mua/phát




hành trong kỳ



				Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ



				Tồn cuối kỳ







				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Tổng




số



				Số tồn




đầu kỳ



				Số mua/




phát hành




trong kỳ



				Tổng số sử




dụng, xóa bỏ,




mất, hủy



				Trong đó



				Tồn cuối kỳ







				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Tổng




số



				Số tồn




đầu kỳ



				Số mua/




phát hành




trong kỳ



				Tổng số sử




dụng, xóa bỏ,




mất, hủy



				Số




lượng




đã sử




dụng



				Xóa bỏ



				Mất



				Hủy



				Tồn cuối kỳ







				STT



				Tên loại




Biên lai



				Ký




hiệu




mẫu




Biên




lai



				Ký




hiệu




Biên




lai



				Tổng




số



				Từ




số



				Đến




số



				Từ




số



				Đến




số



				Từ




số



				Đến




số



				Cộng



				Số




lượng




đã sử




dụng



				Số




lượng



				Số



				Số




lượng



				Số



				Số




lượng



				Số



				Từ




số



				Đến




số



				Số




lượng







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11



				12



				13



				14



				15



				16



				17



				18



				19



				20



				21



				22







				



				Ví dụ:




Biên lai




thu tiền




phí, lệ phí




không in




sẵn mệnh



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











Cam kết báo cáo tình hình sử dụng biên lai trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước




pháp luật.




				Người lập biểu




(Ký, ghi rõ họ, tên)



				........ , ngày........ tháng........ năm........



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


















PHU LUC/PHU LUC/Phan II-Thu tuc chi tiet- kem QD 2180/Cap Cuc Thue/8 CT- Dang ky tem ruou- Mua tem ruou.doc

8. Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu.


- Trình tự thực hiện:



+ Bước 1: 



++ (1) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước lập kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 160/2013/TT-BTC và gửi đến cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 11 của năm liền trước năm kế hoạch.



Trường hợp trong năm kế hoạch có sự thay đổi về nhu cầu mua tem, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước đăng ký điều chỉnh số lượng tem cần mua thêm của năm kế hoạch theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC và gửi đến cơ quan Thuế trước ngày đề nghị mua tem ít nhất mười (10) ngày làm việc.



Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước không đăng ký kế hoạch sử dụng tem rượu coi như không có nhu cầu mua tem.



Trường hợp kết thúc năm kế hoạch mà tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước không sử dụng hết số lượng tem đã mua thì số lượng tem còn lại được tiếp tục sử dụng cho năm tiếp theo.



++ (2) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có nhu cầu mua tem rượu nộp hồ sơ đề nghị mua tem rượu và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.



+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp (1): 



Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



++ Trường hợp (2): Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.



Công chức thuế kiểm tra các thông tin trong hồ sơ, nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân đề nghị mua tem rượu để bổ sung.



- Cách thức thực hiện:



+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:



++ Trường hợp (1), hồ sơ gồm:



+++ Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư  số 160/2013/TT-BTC.



+++ Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC (đối với trường hợp đăng ký mua bổ sung).



++ Trường hợp (2), hồ sơ gồm:



+++  Đơn đề nghị mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 01, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC;


+++ Bản sao có chứng thực Giấy phép sản xuất rượu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu);


+++ Giấy giới thiệu của doanh nghiệp;



+++ Người trực tiếp đến mua tem xuất trình Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 



+ Trường hợp (1): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



+ Trường hợp (2): Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.



-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Trường hợp (1): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



+ Trường hợp (2): Số lượng tem được mua theo quy định.



- Lệ phí (nếu có): không. 



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



+ Trường hợp (1):



++ Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



++ Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



+ Trường hợp (2): Đơn đề nghị mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 01, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


+ Trường hợp (1): Không có.


+ Trường hợp (2): Tổ chức, cá nhân có bản sao có chứng thực Giấy phép sản xuất rượu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu). Người trực tiếp đến mua tem xuất trình Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.


- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.



+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.



[image: image1.emf]Mẫu số 01 - Phụ lục 3



- Mẫu biểu đính kèm:
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Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



				Tên đơn vị sản xuất rượu








				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












				    Số:                   /



				........, ngày...... tháng....... năm......











ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA TEM RƯỢU




SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC




Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................



Mã số thuế: ..................................................................................................




Địa chỉ:..........................................................................................................




Điện thoại:...................................  Fax:.....................




Giấy phép sản xuất rượu:.............................................................................




Tên người nhận tem rượu(2):.........................................................................




Số CMND:...........................Ngày cấp................... Nơi cấp.........................




Đề nghị mua tem rượu như sau:




				STT



				Ký hiệu mẫu tem



				Tên tem rượu



				Đơn 




vị tính 



				Số lượng tem tồn 



				Số lượng tem đăng ký nhận







				1



				2



				3



				4



				5



				6







				 



				 



				 



				tem



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 











Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem rượu theo đúng quy định./.




NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




                                                                           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)



(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu




(2) Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận tem rượu phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu.







_1494412186.doc


Mẫu số 04: Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







........, ngày...... tháng....... năm......



KẾ HOẠCH MUA TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC




                                                                                   Năm………



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..



				STT



				Ký hiệu




mẫu tem



				Tên tem rượu



				Đơn vị tính



				Số lượng sử dụng năm trước



				Số lượng tồn đầu năm



				Số lượng nhận 10 tháng đầu năm



				Ước nhận cả năm



				Số lượng sử dụng 10 tháng




đầu năm



				Ước số lượng sử dụng cả năm



				Ước số lượng tồn cuối năm



				KH mua năm …







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10



				11=6+8-10



				12







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				



				











				Ghi chú: Kế hoạch sử dụng năm sau (cột 12) đã trừ ước số lượng tồn cuối năm




(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu








				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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Mẫu số 05: Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







........, ngày...... tháng....... năm......



KẾ HOẠCH MUA BỔ SUNG TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC




Năm………



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..




				STT



				Ký hiệu




mẫu tem



				Tên tem rượu



				Đơn vị tính



				Số lượng sử dụng năm trước



				Số lượng tồn đầu năm



				Số lượng đã đăng ký nhận trong năm theo KH



				Số lượng đã nhận … tháng đầu năm



				Ước số lượng nhận cả năm



				KH mua bổ sung trong năm ….







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7



				8



				9



				10=9-7







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				



				



				



				



				



				



				



				



				



				







				                                                                                                                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




                                                                                                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)




(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu
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9. Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.


- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1:



++ (1) Hàng quý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước sử dụng tem rượu lập Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu và gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.


++ (2) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán tem trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất hoặc ngày Quyết định giải thể, phá sản.



Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân sáp nhập sang tên, mã số thuế của tổ chức, cá nhân sau sáp nhập.



Trường hợp tổ chức, cá nhân chia tách: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn khi chia tách cho tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân sau chia tách theo đề nghị của tổ chức, cá nhân chia tách.



++ (3) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước phát hiện mất tem phải lập Báo cáo về việc mất tem rượu và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện việc mất tem.


+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:



++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.



- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.



+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.



- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ:



++ Trường hợp (1) và (2), hồ sơ gồm: Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.



Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập, chia tách, ngoài Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06 nêu trên còn phải kèm theo Bảng kê chi tiết số tem tồn có nhu cầu tiếp tục sử dụng.



++ Trường hợp (3), hồ sơ gồm: Báo cáo mất tem rượu theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 160/2013/TT-BTC.



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



-  Thời hạn giải quyết:



+ Trường hợp (1) và (3): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.



+ Trường hợp (2): Không quy định.


-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


+ Trường hợp (1) và (3): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.



+ Trường hợp (2): Văn bản chấp thuận của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với trường hợp tổ chức, cá nhân sau sáp nhập hoặc sau chia tách được sử dụng số tem tồn (nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng).



- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):



+ Trường hợp (1) và (2): Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo số Thông tư 160/2013/TT-BTC.



+ Trường hợp (3): Báo cáo mất tem rượu theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có


- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;


+ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.



- Mẫu biểu đính kèm:
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Mẫu số 03: Báo cáo mất tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc







........, ngày...... tháng....... năm......



BÁO CÁO




Mất tem rượu








Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)



Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................




Mã số thuế:………………………………………………………………………………




Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..




Ngày........tháng........năm............. (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất tem rượu như sau:




				STT



				Ký hiệu mẫu



				Tên tem rượu



				Ký hiệu



				Từ số… đến số…



				Số lượng



				Ghi chú







				



				



				



				



				



				



				







				1



				2



				3



				4



				5



				6



				7







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 







				 



				 



				 



				 



				 



				 



				 











Lý do mất tem rượu: .......................................................................................




Nay đơn vị báo cáo với ………………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem rượu trên không còn giá trị sử dụng.



				



				NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)











(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu
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				Mẫu số 06: Báo cáo sử dụng tem rượu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Sử dụng tem rượu




Quý.... năm....








Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)
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Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.



				Người lập biểu
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